
KHO TỪ KHOÁ TẠO ẢNH AI

200 TỪ KHOÁ TIẾNG ANH
TẠO ẢNH HỌC LIỆU

BẰNG CHATGPT

Copy đúng cụm tiếng Anh vào câu lệnh khi nhờ AI vẽ tranh, phiếu
bài tập, thẻ học, thiệp và slide bài giảng cho học sinh mầm non &

tiểu học.

Cách dùng: mô tả chủ thể chính bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trước, sau đó thêm
3-5 cụm từ tiếng Anh trong file (mỗi cụm ngăn cách bằng dấu phẩy) để AI ra đúng
phong cách mong muốn.

Vọc AI cùng Nam · Kho câu lệnh nội bộ



VỌC AI CÙNG NAM 200 TỪ KHOÁ TIẾNG ANH TẠO ẢNH HỌC LIỆU Trang 1 / 6

NHÓM 1 · Phong cách vẽ & nghệ thuật
1 cute cartoon style Hoạt hình dễ thương

2 flat design Phong cách phẳng

3 soft watercolor Màu nước nhẹ nhàng

4 paper cut craft Dán giấy thủ công

5 colored pencil drawing Vẽ chì màu

6 crayon drawing Vẽ bằng bút sáp

7 simple coloring book lines Nét vẽ đơn giản cho bé tô
màu

8 children's comic style Truyện tranh thiếu nhi

9 storybook illustration Phong cách sách tranh

10 3D clay style Khối đất nặn 3D

11 crochet yarn style Phong cách len móc

12 paper origami style Origami giấy gấp

13 sticker style Hình dán sticker

14 hand-drawn doodle Vẽ tay nguệch ngoạc

15 minimalist style Tối giản

16 smooth vector art Vector mượt mà

17 simple isometric Isometric đơn giản

18 folk art style Phong cách tranh dân gian

19 chalk pastel drawing Vẽ bằng phấn màu

20 soft rounded 3D cartoon Hoạt hình 3D bo tròn mềm
mại

NHÓM 2 · Màu sắc & tông màu
21 warm pastel colors Màu pastel ấm áp

22 bright cheerful colors Tông màu rực rỡ vui
tươi

23 beige and earthy brown tones Màu be và nâu đất

24 cool soft blue tones Tông xanh mát dịu

25 high contrast colors Màu sắc tương phản
cao

26 3-color palette Bảng màu 3 tông chủ
đạo

27 soft neutral tones Màu trung tính nhẹ
nhàng

28 gentle pink-beige tones Sắc hồng be dịu dàng

29 autumn color palette Tông màu mùa thu

30 bright spring colors Tông màu mùa xuân
tươi sáng

31 monochrome color Màu đơn sắc (một tông)

32 soft color gradient Gradient chuyển màu nhẹ

33 chalky color tones Màu sắc dạng phấn

34 warm sunny yellow tone Tông vàng nắng ấm

35 natural green tone Xanh lá cây tự nhiên

36 festive holiday colors Màu sắc theo mùa lễ hội

37 warm evening tones Tông màu trầm ấm buổi tối

38 analogous color palette Bảng màu tương đồng

39 solid color background Màu nền trơn một màu

40 retro color tone Màu sắc kiểu hoài cổ
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NHÓM 3 · Chất liệu & kết cấu
41 rough paper texture Bề mặt giấy thô

42 felt fabric texture Hiệu ứng vải nỉ

43 raw wood texture Kết cấu gỗ mộc

44 grainy pencil texture Hiệu ứng bút chì nhám

45 soft cotton texture Bề mặt mềm như bông

46 uneven hand-drawn texture Hiệu ứng vẽ tay không đều

47 papier-mâché texture Kết cấu giấy bồi

48 dry brush strokes Nét cọ khô

49 woodblock print effect Hiệu ứng in mộc bản

50 soft glossy surface Bề mặt bóng nhẹ

51 canvas fabric texture Kết cấu vải bố

52 soft clay texture Hiệu ứng đất sét mềm

53 even thick outlines Nét vẽ dày đồng đều

54 watercolor chalk effect Hiệu ứng phấn nước

55 kraft paper texture Bề mặt giấy kraft

56 soft feather texture Kết cấu lông vũ nhẹ

57 punched paper effect Hiệu ứng đục lỗ giấy

58 bold clear outline Nét viền đậm rõ

59 light translucent surface Bề mặt trong suốt nhẹ

60 round pebble texture Kết cấu đá cuội tròn

NHÓM 4 · Bố cục & khung trang
61 portrait A4 layout Khổ giấy A4

dọc

62 landscape A4 layout Khổ giấy A4
ngang

63 even grid layout Bố cục chia
lưới đều

64 rounded border frame Khung viền bo
tròn

65 blank space for text Chừa khoảng
trống để viết
chữ

66 symmetrical layout Bố cục đối
xứng hai bên

67 centered subject, plain background Nhân vật ở
giữa, nền đơn
giản

68 soft corner decoration Khung trang trí
góc nhẹ nhàng

69 comparison table layout Bố cục dạng
bảng so sánh

70 horizontal row layout Sắp xếp theo
hàng ngang

71 vertical column layout Sắp xếp theo cột dọc

72 centered circle frame Khung tròn ở trung tâm

73 leafy border decoration Viền lá cây trang trí quanh
trang

74 mind map layout Bố cục dạng sơ đồ tư duy

75 balanced square frame Khung hình vuông cân đối

76 ruled notebook background Nền có đường kẻ ô li

77 comic panel layout Bố cục nhiều khung nhỏ
kiểu truyện tranh

78 top corner label badge Khung nhãn dán ở góc trên

79 checklist layout Bố cục dạng danh sách lựa
chọn

80 picture frame border Trang trí viền như khung
ảnh
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NHÓM 5 · Nhân vật & biểu cảm
81 original cartoon character Nhân vật hoạt

hình tự nghĩ

82 cheerful expression, big round eyes Biểu cảm vui
tươi, mắt to
tròn

83 dynamic standing pose Dáng đứng
năng động

84 cute surprised expression Biểu cảm ngạc
nhiên đáng
yêu

85 anthropomorphic animal Con vật được
nhân cách hoá

86 gentle warm expression Biểu cảm dịu
dàng, ấm áp

87 sitting and studying pose Dáng ngồi học
bài

88 curious exploring expression Biểu cảm tò
mò khám phá

89 faceless silhouette character Nhân vật chỉ
có dáng,
không chi tiết
mặt

90 bright smiling expression Biểu cảm cười
tươi rạng rỡ

91 playful running pose Dáng chạy nhảy vui
đùa

92 character holding book and pen Nhân vật cầm sách,
cầm bút

93 gentle sad expression Biểu cảm buồn nhẹ
(để dạy về cảm xúc)

94 raising hand pose Dáng giơ tay phát
biểu

95 character in school uniform Nhân vật mặc đồng
phục học sinh

96 cute sleepy expression Biểu cảm ngái ngủ
dễ thương

97 friendly hugging pose Dáng ôm nhau thân
thiện

98 character wearing seasonal hat Nhân vật đội mũ
theo mùa

99 focused attentive expression Biểu cảm tập trung
chăm chú

100 waving hello pose Dáng vẫy tay chào

NHÓM 6 · Chủ đề mầm non thường gặp
101 multi-generation family Gia đình nhiều thế hệ

102 pet animals Con vật nuôi trong nhà

103 aquatic animals Con vật sống dưới
nước

104 familiar fruits Trái cây quen thuộc

105 everyday vegetables Rau củ trong bữa ăn

106 vehicles and transportation Phương tiện giao
thông

107 school supplies Đồ dùng học tập

108 familiar toys Đồ chơi quen thuộc

109 four seasons weather Thời tiết bốn mùa

110 day and night Ngày và đêm

111 five senses for kids Các giác quan của
bé

112 familiar occupations Nghề nghiệp quen
thuộc

113 house and furniture Ngôi nhà và đồ nội
thất

114 school garden and plants Vườn trường và
cây cối

115 forest animals Con vật trong
rừng

116 basic shapes Hình khối cơ bản

117 basic colors Màu sắc cơ bản

118 counting numbers 1 to 10 Số đếm từ 1 đến
10

119 Vietnamese alphabet Bảng chữ cái
tiếng Việt

120 Vietnamese traditional festival Lễ hội truyền
thống Việt Nam
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NHÓM 7 · Chủ đề tiểu học thường gặp
121 multiplication table Bảng cửu

chương

122 illustrated addition and subtraction Phép cộng
trừ có hình
minh hoạ

123 basic geometry shapes Hình học cơ
bản

124 simple Vietnam map Bản đồ Việt
Nam đơn
giản

125 solar system for kids Hệ mặt trời
cho bé

126 animal life cycle Vòng đời
con vật

127 water cycle Vòng tuần
hoàn nước

128 types of plants Các loại cây
trồng

129 traffic safety An toàn
giao thông

130 environmental protection Bảo vệ môi
trường

131 familiar historical landmark Di tích lịch sử
quen thuộc

132 Vietnamese ethnic costumes Trang phục các
dân tộc Việt Nam

133 traditional musical instruments Nhạc cụ dân tộc

134 school sports Môn thể thao học
đường

135 library and books Thư viện và sách

136 simple science experiment Thí nghiệm khoa
học đơn giản

137 basic human body Cơ thể người cơ
bản

138 simple food chain Chuỗi thức ăn
đơn giản

139 future careers Nghề nghiệp
tương lai

140 daily life skills Kỹ năng sống
hằng ngày

NHÓM 8 · Định dạng học liệu cụ thể
141 matching worksheet Phiếu bài tập nối hình

142 coloring worksheet Phiếu tô màu

143 alphabet flashcard Thẻ học chữ cái

144 number flashcard Thẻ học số đếm

145 greeting card Thiệp chúc mừng

146 classroom poster Poster trang trí lớp học

147 study corner label Nhãn dán góc học tập

148 notebook cover Bìa vở học sinh

149 lesson slide background Slide nền bài giảng

150 classroom alphabet chart Bảng chữ trang trí lớp

151 short video cover Ảnh bìa video ngắn

152 storytelling illustration Ảnh minh hoạ truyện kể

153 end-of-term review sheet Phiếu ôn tập cuối kỳ

154 decorated timetable Thời khoá biểu trang trí

155 student reward chart Bảng khen thưởng học
sinh

156 name label for storage Nhãn tên góc để đồ

157 classroom rules chart Bảng nội quy lớp học

158 parent meeting invitation Thiệp mời họp phụ huynh

159 study wallpaper Ảnh nền màn hình học tập

160 student report cover Bìa sổ liên lạc
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NHÓM 9 · Không khí & cảm xúc
161 warm family atmosphere Không khí ấm áp gia

đình

162 festive cheerful mood Không khí vui tươi lễ
hội

163 peaceful morning mood Không khí yên bình
buổi sáng

164 safe and loved feeling Cảm giác an toàn,
được yêu thương

165 adventurous exploring mood Không khí phiêu lưu
khám phá

166 excited learning feeling Cảm giác hào hứng
học tập

167 gentle bedtime mood Không khí nhẹ nhàng
trước giờ ngủ

168 proud accomplishment feeling Cảm giác tự hào khi
hoàn thành

169 chilly winter mood Không khí se lạnh
mùa đông

170 cool autumn mood Không khí mát mẻ
mùa thu

171 lively first day of school Không khí rộn ràng ngày
khai giảng

172 nervous first day feeling Cảm giác hồi hộp ngày
đầu đến lớp

173 festive gathering mood Không khí sum vầy ngày
lễ

174 friendly warm feeling Cảm giác thân thiện, gần
gũi

175 fresh nature mood Không khí trong lành
thiên nhiên

176 playful outdoor feeling Cảm giác vui chơi ngoài
trời

177 quiet library mood Không khí tĩnh lặng thư
viện

178 excited science discovery Cảm giác hào hứng
khám phá khoa học

179 lively schoolyard mood Không khí náo nhiệt sân
trường

180 gentle caring feeling Cảm giác dịu dàng, ân
cần

NHÓM 10 · Từ khoá kỹ thuật (giúp AI ra đúng ý)
181 no text in image Không

chèn chữ
trong ảnh

182 no logo or brand Không có
logo hay
thương
hiệu

183 square aspect ratio 1:1 Tỉ lệ
khung
vuông 1:1

184 portrait aspect ratio 4:5 Tỉ lệ
khung
dọc 4:5

185 landscape aspect ratio 16:9 Tỉ lệ
khung
ngang
16:9

186 white background for easy text overlay Nền trắng
để dễ
ghép chữ

187 no complex shadows Không đổ
bóng
phức tạp

188 clear lines for black and white print Đường
nét rõ để
in đen
trắng

189 high resolution, sharp detail Độ phân
giải cao,
sắc nét

190 no scary elements Không có
yếu tố
đáng sợ

191 no real human characters Không có nhân
vật người thật

192 suitable for preschool age Phù hợp lứa tuổi
mầm non

193 suitable for primary school age Phù hợp lứa tuổi
tiểu học

194 white margin for printing Chừa lề trắng
quanh trang khi in

195 single clear subject Một chủ thể chính,
không rối

196 balanced two-side layout Giữ bố cục cân
đối hai bên

197 no violent details Không có chi tiết
bạo lực

198 child-friendly colors Màu sắc thân
thiện với trẻ nhỏ

199 clear at thumbnail size Dễ nhận biết khi
thu nhỏ
(thumbnail)

200 reusable for other topics Có thể tái sử dụng
cho nhiều chủ đề
khác
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Vào nhóm Zalo để nhận thêm quà tặng mỗi tuần

Quét mã bên dưới để tham gia nhóm Zalo "Vọc AI cùng Nam"
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